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ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (((                                                          ((((((((    VK. 90
Số:  46 /2004/QĐ-UB                            Quy Nhơn, ngày  11  tháng   5  năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH 

V/v ủy quyền phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo đầu tư, thiết kế dự toán

và các bước đấu thầu công trình xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư.

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;


- Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: ủy quyền phê duyệt báo cáo đầu tư, dự án đầu tư như sau:


- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt báo cáo đầu tư các dự án, công trình có tổng mức vốn đầu tư dưới 3.000 triệu đồng thuộc các nguồn vốn do ngân sách tỉnh đầu tư.


- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phê duyệt báo cáo đầu tư các dự án, công trình có tổng mức vốn đầu tư dưới 3.000 triệu đồng thuộc nguồn vốn sự nghiệp giao thông do Sở quản lý để duy tu bảo dưỡng các tuyến đường do tỉnh quản lý.


- Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo phê duyệt báo cáo đầu tư các dự án, công trình có tổng mức vốn đầu tư dưới 3.000 triệu đồng thuộc nguồn vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu của các đơn vị do Sở quản lý.


- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt báo cáo đầu tư các dự án, công trình có tổng mức vốn đầu tư dưới 3.000 triệu đồng thuộc nguồn thu thủy lợi phí các công trình trong hệ thống thủy nông thuộc quyền quản lý của Công ty Khai thác công trình thủy lợi.


- Giám đốc Sở Y tế phê duyệt báo cáo đầu tư các dự án, công trình có tổng mức vốn đầu tư dưới 3.000 triệu đồng thuộc nguồn vốn sự nghiệp y tế kể cả các khoản thu viện phí từ trang thiết bị khám chữa bệnh đắt tiền do Nhà nước đầu tư được ngân sách đầu tư lại cho ngành.


- Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn phê duyệt các dự án đầu tư, công trình nhóm C có mức vốn từ 3.000 triệu đồng trở lên thuộc các nguồn vốn do ngân sách thành phố quản lý (kể cả phần vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ) trên cơ sở đã được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư. Trước khi ra quyết định phê duyệt phải được Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở quản lý chuyên ngành thẩm định bằng văn bản. Các dự án, công trình thuộc nhóm B, nhóm A (nếu có) phải trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Điều 2: ủy quyền phê duyệt thiết kế dự toán:

1- Giám đốc các Sở Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp  (sau đây gọi chung là các sở có quản lý xây dựng chuyên ngành) phê duyệt thiết kế dự toán các công trình có tổng dự toán dưới 3.000 triệu đồng thuộc các nguồn vốn do ngân sách tỉnh bố trí đầu tư.

2- Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn phê duyệt thiết kế dự toán các công trình được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền phê duyệt dự án đầu tư nêu tại Điều 1 trên cơ sở phải có văn bản thẩm định của các sở có quản lý xây dựng chuyên ngành.

3- Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư các công trình được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền phê duyệt báo cáo đầu tư, dự án đầu tư.

4- Về dự toán mua sắm thiết bị chuyên ngành, đồng bộ: Giám đốc các sở chuyên ngành hoặc chủ đầu tư phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị dưới 500 triệu đồng. Dự toán thiết bị từ 500 triệu đồng trở lên do sở chuyên ngành thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3: ủy quyền phê duyệt đấu thầu.

Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn phê duyệt các khâu của quá trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu các gói thầu thuộc báo cáo đầu tư, dự án đầu tư do mình quyết định phê duyệt theo ủy quyền.

Điều 4: Thẩm quyền phê duyệt báo cáo đầu tư, thiết kế dự toán của Chủ tịch UBND huyện, thành phố và cấp xã theo quy định tại Nghị định số 07/2003/NĐ-CP như sau: 

1- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được quyết định đầu tư các dự án trong phạm vi ngân sách của địa phương mình (bao gồm cả các khoản bổ sung từ ngân sách cấp trên) có mức vốn đầu tư dưới 03 tỷ đồng.

Phê duyệt thiết kế dự toán các công trình xây dựng theo nguyên tắc:

- Công trình có dự toán dưới 1.000 triệu đồng (đối với các huyện), dưới 2.000 triệu đồng (đối với thành phố Quy Nhơn) trên cơ sở thẩm định của các phòng chức năng trực thuộc huyện, thành phố.

- Công trình có dự toán từ 1.000 triệu đồng dưới 3.000 triệu đồng (đối với các huyện) và từ 2.000 triệu đồng dưới 3.000 triệu đồng (đối với thành phố Quy Nhơn) phải được Sở có quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định bằng văn bản trước khi ra quyết định phê duyệt.

2- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phê duyệt các khâu của quá trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu các gói thầu thuộc báo cáo đầu tư do mình quyết định phê duyệt theo thẩm quyền.

3- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) được quyết định đầu tư các dự án trong phạm vi ngân sách của địa phương mình (bao gồm cả các khoản bổ sung từ ngân sách cấp trên) có mức vốn đầu tư dưới 01 tỷ đồng. Đồng thời phê duyệt thiết kế dự toán các công trình trên cơ sở thẩm định của các phòng chức năng trực thuộc huyện, thành phố và phê duyệt các khâu của quá trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu các gói thầu thuộc công trình do mình quyết định đầu tư. 

Điều 5: 

1- Về chủ trương đầu tư thực hiện theo nguyên tắc: Các dự án đầu tư, công trình xây dựng tại các huyện, thành phố đều phải được HĐND huyện, thành phố thông qua. Riêng dự án đầu tư, công trình có tổng mức đầu tư trên 3.000 triệu đồng phải được UBND tỉnh đồng ý bằng văn bản về chủ trương đầu tư.

2- Về miễn lập báo cáo đầu tư: Công trình xây dựng áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, công trình cải tạo sửa chữa và xây dựng mới có tổng mức dưới 500 triệu đồng được miễn lập báo cáo đầu tư. Việc xác định quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật, cấp công trình được xác định trong văn bản cho phép chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư.

3- Về khối lượng điều chỉnh, bổ sung: Các dự án đầu tư, công trình có nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh nhưng do các huyện, thành phố làm chủ đầu tư nếu có phát sinh, bổ sung thì phần kinh phí này do ngân sách huyện, thành phố tự cân đối.

4- Về thực hiện các khối lượng điều chỉnh, bổ sung: Thực hiện theo nguyên tắc nhà thầu nào đã trúng thầu hoặc đã được chỉ định thầu thì được tiếp tục thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung của các hạng mục thuộc gói thầu đó.

Điều 6: Trách nhiệm của các sở, đơn vị có liên quan.

1- Thủ trưởng các sở, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn được ủy quyền phải chịu trách nhiệm về các quyết định phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo đầu tư, thiết kế dự toán và kết quả đấu thầu của mình trước Chủ tịch UBND tỉnh và phải gửi các quyết định phê duyệt đó về Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở quản lý chuyên ngành theo dõi tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở quản lý chuyên ngành phải có văn bản thoả thuận chủ trương đầu tư trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Quá thời hạn nêu trên mà Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở quản lý chuyên ngành chưa có văn bản thoả thuận chủ trương đầu tư thì xem như đã đồng ý với đề nghị của cơ quan xin thoả thuận.

3- Các sở có quản lý xây dựng chuyên ngành phải hoàn thành công tác thẩm định và ra văn bản thẩm định trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Điều 7: Quyết định này thay thế Quyết định số 17/2002/QĐ-UB ngày 18/02/2002 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý vốn đầu tư xây dựng, thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế dự toán và các bước đấu thầu công trình xây dựng.

Các dự án, công trình do UBND các huyện, thành phố quyết định đầu tư  trước ngày Quyết định này có hiệu lực và đang thực hiện dở dang thì vẫn tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 17/2002/QĐ-UB ngày 18/02/2002 của UBND tỉnh cho đến khi kết thúc dự án.

Điều 8: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

                                                                                                    CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như Điều 7

- Bộ Tư pháp,

- Bộ KH&ĐT

- TT Tỉnh ủy

- TT HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Các Ban HĐND tỉnh

- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh

- HĐND các huyện, TP

- Lãnh đạo VP + CV

- Lưu VP + K5.                                                                                          Vũ Hoàng Hà
